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       s : 18/2022/DS - ST 

Ngày 20/7/2022 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay tài 

s  , yêu cầu tuyê  hợp đồ g vô 

hiệu, tra h chấp hợp đồ g xây 

nhà 

 

                                   

        -       -           

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

 

- Thành                                    : 

   m p  n -     t   p   n t  :  à Vũ Thị Cha g. 

        t  m nhân dân:  

Ông Nguyễ  Trườ g H i; 

Bà N guyễ  Thị Nga. 

-                 : Ông Lê Qua g Dươ g, Thư ký T a     hâ  dâ  huyệ   h  

 i  , t  h    h Dươ g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa: Bà N guyễ   hươ g Li h - Kiểm s t viê   

Ngày 20 th  g 7  ăm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyệ   h   i  , t  h 

   h Dươ g x t x  sơ th m cô g khai v     th   ý s  114/2020/TLST-DS ngày 

16/7/2020 v  việc “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  , yêu cầu tuyê  hợp đồ g vô hiệu, 

tra h chấp hợp đồ g xây  hà” theo Quyết đị h đưa v     ra x t x  s  

24/2022/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 6  ăm 2022 gi a c c đươ g s :  

- Nguy n đơn: Bà Trầ  Thị Hồ g T, si h  ăm 1980; địa ch : Ấp Đồ g Tâ , xã 

Tâ  H a, huyệ  Đồ g  h , t  h    h  hước   

Người đ i the  ủy quy   của  guyê  đơ : Ô g Trầ  Vă  Th, si h  ăm 1995; 

địa ch : 18-20 đườ g s  2, khu ph     h Đườ g 2, phườ g A     h, thà h ph  Dĩ A , 

t  h    h Dươ g (Vă  b   ủy quy    gày 06/7/2020)  Có mặt  

- Bị đơn: Bà Hồ Thị N, si h  ăm 1958; địa ch : Tổ 3, ấp  ia  iệ , xã Tam Lập, 

huyệ   h   i  , t  h    h Dươ g  Có mặt  

- Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n:  

1. Bà Võ Thị C, si h  ăm 1977; địa ch : Tổ 3, ấp  ia  iệ , xã Tam Lập, huyệ  

 h   i  , t  h    h Dươ g  Có mặt  



2 

2. Ông Nguyễ  Vă  T1, si h  ăm 1979; địa ch : Tổ 3, ấp  ia  iệ , xã Tam 

Lập, huyệ   h   i  , t  h    h Dươ g  Có đơ  xi  vắ g mặt  

3. Vă  ph  g Cô g chứ g  ; địa ch : Khu ph  9, thị trấ   hước Vĩ h, huyệ  

 h   i  , t  h    h Dươ g - Người đ i diệ  the  ph p  uật: Bà N guyễ  Thị Hồ g 

Phúc. Có đơ  xi  vắ g mặt  

          Ụ   : 

Tr  g đơ  kh i kiệ , b   t  khai, biê  b    ấy  ời khai, biê  b   đ i chất, biên 

b   phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp, tiếp cậ , cô g khai chứ g cứ, t i phiê  t a, 

nguyê  đơ  và  gười đ i diệ  the  ủy quy   của  guyê  đơ  trình bày:  

Că  cứ Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 được Cô g chứ g t i Vă  ph  g Cô g 

chứ g  , bà N vay bà T s  ti    à 200 000 000đ  Bà N đã tha h t    s  ti   

63 000 000đ ch  bà T tí h đế  thời điểm kh i kiệ   D  đó, t i Đơ  kh i kiệ , bà T yêu 

cầu bà N ph i tr  ch  bà T s  ti    à 137 000 000đ  Tuy  hiê , sau khi bà T kh i kiệ  

thì bà N đã tr  tiếp s  ti    à 5 000 000đ ch  bà T, hiệ  t i bà N c    ợ bà T s  ti   

132 000 000đ   Nay bà T yêu cầu bà N ph i tr  ch  bà T s  ti    à 132 000 000đ, tr  

01  ầ  hết s  ti    

Đ i với yêu cầu ph   t  của bà N thì  gười đ i diệ  the  ủy quy   của  guyê  

đơ  có ý kiế   hư sau: 

Bà N yêu cầu tuyê  Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 được Cô g chứ g t i Vă  

ph  g Cô g chứ g   vô hiệu th   guyê  đơ  khô g đồ g ý v  t i thời điểm ký hợp 

đồ g vay bà N t   guyệ  và đã được Vă  ph  g Cô g chứ g   cô g chứ g đ  g quy 

đị h  ê  hợp đồ g  ày hợp ph p. 

Đ i với yêu cầu T a    cô g  hậ  Hợp đồ g xây d  g  hà  gày 10/7/2018 

gi a bà N và bà Trầ  Thị Hồ g T có hiệu   c ph p  uật, bà N có  ghĩa v  tha h t    

cho bà T s  ti   c     i 132 000 000đ, tr  góp mỗi th  g 3 000 000đ th   gười đ i diện 

the  ủy quy   của  guyê  đơ  đồ g ý đ i với yêu cầu T a    cô g  hậ  Hợp đồ g 

xây d  g  hà tr  góp v  gi a  guyê  đơ  và bị đơ  có thỏa thuậ  xây  hà tr  góp, b   

chí h của Hợp đồ g xây d  g  hà tr  góp  guyê  đơ  bà T đã  àm thất   c  Nay bà N 

có yêu cầu ph   t  v  Hợp đồ g xây  hà tr  góp th  bà T đồ g ý s  ti   xây  hà tr  

góp bà N c    ợ bà T  à 132 000 000đ  hư g khô g đồ g ý ch  bà N tr  góp v  đế  

 ay đã qu  h   tr  góp the  Hợp đồ g xây d  g  hà tr  góp   

T i b   t  khai, biê  b    ấy  ời khai, biê  b   đ i chất, biê  b   phiê  họp 

kiểm tra việc gia   ộp, tiếp cậ , cô g khai chứ g cứ, t i phiê  t a, bị đơ  bà Hồ Thị N 

trình bày: 

Bà khô g đồ g ý với yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ  bà T v  việc vay tài 

s  , bà không vay ti   của bà T mà gi a bà và vợ chồ g bà T có thỏa thuậ  hợp đồ g 

xây  hà tr  góp, the  đó vợ chồ g bà T xây  hà   ch  bà N ghĩa, the  thỏa thuậ  mỗi 

tháng bà N tr  góp 5 000 000đ  Bà N đã tr  được ch  vợ chồ g bà T s  ti   xây  hà là 

82 000 000đ, hiệ  t i bà N c    ợ ti   xây  hà của bà T  à 132 000 000đ  V  hiệ   ay 

bà khó khă  v  ki h tế, khô g có kh   ă g tr  một  ầ  hết s  ti    à 132 000 000đ  ê  

bà xi  được tr  góp hà g th  g  à 3 000 000đ   

Do bà T có yêu cầu bà N đi cô g chứ g Hợp đồ g xây  hà tr  góp  hư g vă  

ph  g cô g chứ g tr   ời  à khô g cô g chứ g được  ê  đã  àm hợp đồ g vay tài s  . 

Thật s  bà N khô g vay ti   của bà T mà ch  xây  hà tr  góp s  ti   xây  hà  à 
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214 000 000đ, bà đã tr  góp được 82 000 000đ  V  vậy, bà N có yêu cầu ph   t , yêu 

cầu T a    tuyê  vô hiệu Hợp đồ g vay tài s   được Vă  ph  g Cô g chứ g   công 

chứ g s  0046xx, quyể  s  0y/TP/CC-SCC/HĐ D  gày 20/6/2018 gi a bà Hồ Thị N 

và bà Trầ  Thị Hồ g T v  gi  t    hằm che dấu hợp đồ g xây  hà tr  góp. Bà N yêu 

cầu T a    cô g  hậ  Hợp đồ g xây d  g  hà  gày 10/7/2018 gi a bà N và bà Trầ  

Thị Hồ g T có hiệu   c ph p  uật, bà N có  ghĩa v  tha h t    ch  bà T s  ti   c     i 

132 000 000đ, bà xin tr  góp mỗi th  g 3 000 000đ. 

T i biê  b    ấy  ời khai, biê  b   phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp, tiếp cậ , 

cô g khai chứ g cứ, t i phiê  t a,  guời có quy    ợi,  ghĩa v   iê  qua  bà Võ Thị C 

trình bày: Th  g  hất với  ời tr  h bày của bà N và yêu cầu ph   t  của bà N. 

T i b   t  khai,  guời có quy    ợi,  ghĩa v   iê  qua  Vă  ph  g Cô g chứ g 

P trình bày: Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 được cô g chứ g t i Vă  ph  g Cô g 

chứ g  , s  cô g chứ g 0046xx, quyể  s  0y TP/CC-SCC/HĐ D được th c hiệ  

đ  g tr  h t , thủ t c quy đị h t i Đi u 40 của Luật Cô g chứ g hiệ  hà h  Vă  ph  g 

Cô g chứ g   khô g th c hiệ  gia  dịch  à   iê  qua  đế  hợp đồ g tr   ợ xây  hà 

gi a bà Hồ Thị N và bà Trầ  Thị Hồ g T. 

C c đươ g s  khô g thỏa thuậ  được với  hau v  việc gi i quyết v    .   

Đ i diệ  Việ  Kiểm sát nhân dân huyệ  Phú Giáo, t  h    h Dươ g tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiế  v  việc chấp hành pháp luật của Th m phán, Hội đồ g x t 

x  (HĐXX), Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tr  g qu  tr  h gi i quyết v  

án từ khi th  lý ch  đế  trước thời điểm HĐXX  ghị    là đúng quy đị h của pháp 

luật. HĐXX th c hiệ  khai m c phiên toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g đ u đ m b   

đúng pháp luật. V  việc gi i quyết v    : Đ i với yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ  

v  việc buộc bị đơ  bà Hồ Thị N tha h t    s  ti   vay  à 132 000 000đ  à khô g có 

că  cứ chấp  hậ   Mặc dù Hợp đồ g vay tài s    gày 20/6/2018 được cô g chứ g 

đ  g quy đị h  hư g bị đơ  khô g thừa  hậ  có vay ti   của  guyê  đơ ,  guyê  đơ  

khô g đưa ra được chứ g cứ chứ g mi h có việc gia  ti   vay ch  bị đơ   Đ i với yêu 

cầu ph   t  của bị đơ  yêu cầu tuyê  Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 được Vă  ph  g 

Cô g chứ g   cô g chứ g s  0046xx, quyể  s  0y/TP/CC-SCC/HĐ D vô hiệu là 

khô g có că  cứ  V  x t v  đi u kiệ  gia  dịch th  chủ thể tham gia gia  dịch có  ă g 

  c ph p  uật,  ă g   c hà h vi dâ  s , m c đích  ội du g của gia  dịch khô g tr i 

ph p  uật, đ   đức, h  h thức gia  dịch phù hợp với quy đị h của ph p  uật  Đ i với 

yêu cầu T a    cô g  hậ  Hợp đồ g xây  hà  gày 10/7/2018  gi a bà T và bà N có 

hiệu   c ph p  uật, bà N có  ghĩa v  tha h t    ch  bà T s  ti   c    ợ   i  à 

132 000 000đ  à có că  cứ chấp  hậ  v  c c bê  đ u thừa  hậ  có thỏa thuậ  xây  hà 

tr  góp và có  àm hợp đồ g, c c bê  thừa  hậ  s  ti   c    ợ  à 132 000 000đ   ị đơ  

đ   ghị được tr  góp mỗi th  g 3 000 000đ  hư g  guyê  đơ  khô g đồ g ý  ê  

khô g có că  cứ chấp  hậ  ch  bị đơ  tr  góp  

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu chứ g cứ có tr  g hồ sơ v     được xem xét t i 

phiê  t a và că  cứ và  kết qu  tra h t  g t i phiê  t a, ý kiế  của đ i diệ  Việ  Kiểm 

sát, Hội đồ g x t x   hậ  đị h:  

[1] V  t  t  g:  

V  qua  hệ ph p  uật và th m quy   gi i quyết: Nguyên đơ  bà T kh i kiệ  yêu 

cầu T a    buộc bị đơ  bà N ph i tr  ti   vay nên đây  à v     dâ  s  v  “Tra h chấp 
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hợp đồ g vay tài s  ”   ị đơ  có yêu cầu ph   t  yêu cầu tuyê  hợp đồ g vay tài s   

vô hiệu, yêu cầu tr  ti   xây  hà c    ợ ch   guyê  đơ   ê  qua  hệ tra h chấp  à 

“Yêu cầu tuyê  hợp đồ g vô hiệu, tra h chấp hợp đồ g xây  hà”   ị đơ  cư tr  t i ấp 

 ia  iệ , xã Tam Lập, huyệ   h   i  , t  h    h Dươ g.  ê  the  kh    3 Đi u 26, 

điểm a kh    1 Đi u 35, điểm a kh    1 Đi u 39 của  ộ  uật T  t  g dâ  s  th  v     

thuộc th m quy   gi i quyết của T a án nhân dân huyệ   h   i  , t  h    h Dươ g  

V  s  vắ g mặt của c c đươ g s : Người có quy    ợi,  ghĩa v   iê  qua , 

 gười  àm chứ g đã có đơ  xi  vắ g mặt  ê  că  cứ c c Đi u 227, 229  ộ  uật T  

t  g dâ  s , HĐXX vẫ  tiế  hà h x t x  v      

 [2] V  tra h chấp hợp đồ g vay tài s   và yêu cầu tuyê  hợp đồ g vay tài s   

vô hiệu  

Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 được cô g chứ g t i Vă  ph  g Cô g chứ g   

s  004605, quyể  s  06/T /CC-SCC/HĐ D  gày 20/6/2018 gi a bà N và bà Trầ  Thị 

Hồ g T the  đ  g quy đị h của ph p  uật, Vă  ph  g Cô g chứ g   đã cô g chứ g 

đ  g tr  h t , thủ t c the  Đi u 40 Luật Cô g chứ g   ị đơ  khô g thừa  hậ  có vay 

ti   của  guyê  đơ  mà Hợp đồ g vay ngày 20/6/2018 là hợp đồ g gi  t   thay ch  

Hợp đồ g tr   ợ xây  hà ngày 10/7/2018 gi a bị đơ  và  guyê  đơ  v  hợp đồ g tr  

 ợ xây  hà khô g cô g chứ g được  Nguyê  đơ  khô g thừa  hậ  Hợp đồ g vay 

 gày 20/6/2018  à  hằm gi  t   ch  Hợp đồ g tr   ợ xây  hà ngày 10/7/2018. Nguyên 

đơ  yêu cầu bị đơ  tr  s  ti   vay c    ợ the  Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018  à 

132 000 000đ  Theo Đi u 2 của Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018, “v ệ  g  o và n ận t ền 

v y do     b n t ự    ện và   ịu tr    n  ệm, k ông  ó sự   ứng k ến      ông   ứng 

viên”,  guyê  đơ  khô g chứ g mi h được việc gia  ti   vay 200 000 000đ ch  bị 

đơ , khô g chứ g mi h được việc bị đơ  tr  ti   vay 68 000 000đ ch   guyê  đơ . Vì 

vậy, yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ  v  việc tra h chấp hợp đồ g vay tài s  , yêu 

cầu bị đơ  tr  s  ti   vay c    ợ 132 000 000đ  à khô g có đủ că  cứ để chấp  hậ    ị 

đơ  yêu cầu tuyê  Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 vô hiệu d  gi  t   Hợp đồ g tr   ợ 

xây nhà như g bị đơ  khô g chứ g mi h được Hợp đồ g vay   gày 20/6/2018  à gi  

t    hằm che đậy ch  Hợp đồ g tr   ợ xây  hà,  guyê  đơ  khô g thừa  hậ   ê  

khô g có đủ că  cứ để chấp  hậ  yêu cầu ph   t  của bị đơ  v  việc yêu cầu tuyê  

Hợp đồ g vay  gày 20/6/2018 vô hiệu  

[3] V  hợp đồ g tr   ợ xây  hà: 

 ị đơ  yêu cầu T a    cô g  hậ  Hợp đồ g xây d  g  hà  gày 10/7/2018 gi a 

bà N và bà Trầ  Thị Hồ g T có hiệu   c ph p  uật, bà N có  ghĩa v  tha h t    ch  bà 

T s  ti   c     i 132 000 000đ, tr  góp mỗi th  g 3 000 000đ. 

Că  cứ  ời tr  h bày của c c bê ,  guyê  đơ , bị đơ ,  gười có quy    ợi  ghĩa 

v   iê  qua  ông Tha h,  gười  àm chứ g ô g Nhâ  đ u thừa  hậ  và   ăm 2018, vợ 

chồ g  guyê  đơ  có xây  hà   ch  bà N và cho bà N tr  góp mỗi th  g 5 000 000đ  

Tổ g s  ti   xây  hà  à 214 000 000đ, bà N đã tha h t    được ch  bà T s  ti    à 

82 000 000đ, bà N c    ợ bà T s  ti    à 132 000 000đ  X t thỏa thuậ  xây nhà và tr  

góp ti   xây  hà của bị đơ  với vợ chồ g  guyê  đơ   à gia  dịch dâ  s  phù hợp với 

c c Đi u 116, 117, 118 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015,  ội du g, m c đích của gia  

dịch khô g tr i ph p  uật, c c bê  t   guyệ  gia  kết hợp đồ g. Do đó, Hợp đồ g tr  

 ợ xây nhà ngày 10/7/2018 có hiệu   c ph p  uật  ê   àm ph t si h quy   và  ghĩa v  

của c c bê   Đ i với  guyê  đơ , vợ chồ g  guyê  đơ  đã xây d  g x  g  hà ch  bị 

đơ , bị đơ  bà N đã th c hiệ   ghĩa v  tha h t    ti   xây  hà tr  góp  hư g chưa 
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th c hiệ  x  g, bị đơ  vi ph m  ghĩa v  tha h t    tr  góp  Nay đã qu  thời h   th c 

hiệ  việc tr  góp ti   xây  hà the  thỏa thuậ  mỗi th  g  à 5 000 000đ   ị đơ  đ   ghị 

được tr  góp s  ti   xây  hà c    ợ  à 132 000 000đ, mỗi th  g tr  3 000 000đ  hư g 

 guyê  đơ  khô g đồ g ý  C c bê  khô g thỏa thuậ  được phươ g thức tr , x t đây  à 

giai đ    thi hà h   ,  ê  HĐXX khô g xem x t  

[4] T i phiê  t a, qua  điểm v  gi i quyết  ội du g v     của đ i diệ  Việ  

Kiểm s t  à phù hợp với quy đị h của ph p  uật  ê  HĐXX chấp  hậ . 

[5] V     phí: C c đươ g s  ph i chịu    phí the  quy đị h của ph p  uật   
 

 V  c c    trê ,  

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ và : 

- Kh    3 Đi u 26, điểm a kh    1 Đi u 35, điểm a kh    1 Đi u 39, các Đi u 

91, 92, 147, 185, 186, 227, 229, 264, 266, 271, 273 của  ộ  uật T  t  g dâ  s ; 

- Các Đi u 116, 117, 118, 463, 464, 465, 466  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015; 

- Đi u 26 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  d  g    

phí và  ệ phí T a   . 
 

        :  

1. Khô g chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ  bà Trầ  Thị Hồ g T đ i 

với bị đơ  bà Hồ Thị N v  việc “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”. 

2  Khô g chấp  hậ  một phầ  yêu cầu ph   t  của bị đơ  bà Hồ Thị N v  việc 

yêu cầu tuyê  Hợp đồng vay ngày 20/6/2018 được cô g chứ g t i Vă  ph  g Cô g 

chứ g   s  0046xx, quyể  s  0y/TP/CC-SCC/HĐ D vô hiệu   

Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu ph   t  của bà N v  tra h chấp hợp đồ g xây  hà, 

buộc bà Hồ Thị N có  ghĩa v  tha h t    ch  bà Trầ  Thị Hồ g T s  ti   

132 000 000đ (một trăm ba mươi hai triệu đồ g). 

3. V   n phí dâ  s  sơ th m: 

Bà Trầ  Thị Hồ g T ph i chịu s  ti   6 600 000đ (S u triệu s u trăm nghìn 

đồ g), được khấu trừ và  s  ti   3 425 000đ (ba triệu b   trăm hai mươi  ăm  gh   

đồ g) t m ứ g    phí đã  ộp the   iê   ai thu ti   t m ứ g    phí s  

AA/2016/0043426 ngày 15/7/2020 của Chi c c Thi hà h    dâ  s  huyệ   h   i  , 

t  h    h Dươ g  Bà Trầ  Thị Hồ g T ph i  ộp thêm s  3 175 000đ (ba triệu một trăm 

b y mươi  ăm  gh   đồ g)  

Bà Hồ Thị N  à  gười ca  tuổi, có đơ  xi  miễ  ti   t m ứ g    phí,    phí  ê  

bà N khô g ph i  ộp  

4. Nguyê  đơ , bị đơ ,  gười có quy    ợi,  ghĩa v   iê  qua  có mặt được 

quy   kh  g c   b      tr  g thời h   15  gày kể từ  gày tuyê      Người có quy   

 ợi,  ghĩa v   iê  qua  vắ g mặt được quy   kh  g c   b      tr  g thời h   15  gày 

kể từ  gày  hậ  được b      h ặc kể từ  gày b      được  iêm yết the  quy đị h của 

ph p  uật  
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5. Kể từ  gày b     , quyết đị h có hiệu   c ph p  uật (đ i với c c trườ g hợp 

cơ qua  thi hà h    có quy   chủ độ g ra quyết đị h thi hà h   ) h ặc kể từ  gày có 

đơ  yêu cầu thi hà h    của  gười được thi hà h    (đ i với c c kh    ti   ph i tr  

ch   gười được thi hà h   ) ch  đế  khi thi hà h    x  g, bê  ph i thi hà h c   ph i 

chịu kh    ti    ãi của s  ti   c   ph i thi hà h    the  mức  ãi suất the  quy đị h t i 

kh    2 Đi u 468  ộ  uật Dâ  s   

Trườ g hợp b      được thi hà h the  quy đị h t i Đi u 2 Luật thi hà h    dân 

s  th   gười thi hà h    dâ  s ,  gười ph i thi hà h    dâ  s  có quy   thỏa thuậ  thi 

hà h   , quy   yêu cầu thi hà h   , t   guyệ  thi hà h    h ặc bị cưỡ g chế thi hà h 

   the  quy đị h t i c c Đi u 6,7 và 9 Luật Thi hà h    dâ  s , thời hiệu thi hà h    

được th c hiệ  the  quy đị h t i Đi u 30 Luật Thi hà h    dâ  s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAND t  h    h Dươ g;                                   

- VKSND huyệ   h   i  ; 

- Chi c c THADS huyệ   h   i  ; 

- Đươ g s ; 

- Lưu hồ sơ, vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

(đã ký) 
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